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THÔNG SỐ KỸ THUẬT KHỐI PIN LƯU TRỮ

Mã sản phẩm

Hình ảnh

Dung lượng định mức pin

Loại pin

Cấp bảo vệ

Vòng đời [90% DOD]

Trọng lượng

Kích thước: W x H x D

Lithium Iron Phosphate

IP 65

> 6000 lần sạc - xả

BATTERYBOX EP12

11.52KWh

98kg

710 x 640 x 185 (mm)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT BIẾN TẦN

Mã sản phẩm KH8

Hình ảnh

Kích thước

Trọng lượng

Công suất đầu ra AC danh nghĩa

Cấp độ bảo vệ

Hiệu suất

(450 × 527 × 208)mm

29kg

8000W

97.8%

IP 65

THÔNG SỐ KỸ THUẬT TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Mã sản phẩm AE CMER-132BDS

Hình ảnh

Kích thước

Trọng lượng

Công suất cực đại

Hiệu suất

2383x1133x30 (mm)

33.7kg

630Wp

23.34%

Khả năng chống cháy Class A

- Hệ thống điện mặt trời có Pin lưu trữ công suất 10,08kWp/11,52kWh:

- Công suất DC: 10,08 kWp với 16 tấm quang điện AE Solar 630Wp (Thương hiệu đến Đức), sử
dụng công nghệ N-Type TOPCon, hiệu suất module 23,34%, cấu trúc hai mặt kính (Bifacial), suy
giảm thấp, độ bền cao. Bảo hành 30 năm hiệu suất 87,4% và 15 năm vật lý.

- Công suất AC: 8kW với 01 bộ Biến tần Hybrid 8kW 1 pha công nghệ áp cao bảo hành 10 năm.
Thương hiệu Fox ESS dẫn đầu Top 1 ở thị trường châu Âu, hiệu suất chuyển đổi lên đến 97,8%,
giám sát từ xa và đạt chuẩn bảo vệ IP65.

- Pin lưu trữ: 11,52kWh với 01 bộ Pin lưu trữ EP12 dung lượng 11,52kWh, thương hiệu Fox ESS
sử dụng công nghệ LFP (Lithium LiFePO₄) áp cao, bảo hành 10 năm.

- Sản xuất trung bình 40,3kWh/ngày → 1209kWh/tháng
+ Ban ngày: Điện mặt trời cung cấp trực tiếp cho tải với 28,78kWh và phần còn lại sạc cho pin

lưu trữ.
+ Ban đêm: Dùng từ pin lưu trữ 11,52kWh. Khi hết pin lưu trữ hệ thống tự động chuyển sang

điện lưới.
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PVI-
PVI+

Chuỗi 8
tấm PV

CHI TIẾT ĐẤU NỐI CHUỖI
Mini rail

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tại điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn 25*C

1 mô-đun

Công suất tối đa (Wp) 630

Dòng ngắn mạch (Isc) [A] 16.09

Dòng tại công suất tối đa (Impp) [A] 15

42Điện áp tại cs tối đa (Vmpp) [V]

Số mô-đun PV của hệ thống 1

Chuỗi 8

5040

401.6

8

Điện áp hở mạch (Voc) [V] 50.2

336

16.09

15
MẪU MC4

PVI-
PVI+

Chuỗi 8
tấm PV
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MẶT ĐỨNG LẮP ĐẶT THIẾT BỊ
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Đấu nối tiếp địa vào hệ khung đỡ pin

Cọc tiếp địa/ earthing rods D14, L=1.2m

solar frame connect to bar copper cable

Hệ thống tiếp địa tòa nhà

C
v 

4m
m
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